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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở .................................................................. 11 
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Bảng  9. Thông số kỹ thuật của các bể trong hệ thống XLNT 25m3/ngày đêm ............ 26 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An Việt 

- Địa chỉ: Phố Kim Đa, phường Khánh Ninh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

- Người đại diện theo pháp luật:  Ông Nguyễn Quốc Cường 

- Chức vụ: Giám đốc    

- Điện thoại: 0963347888;        

- Email: toanpcnb@gmail.com;    

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên: Mã số doanh nghiệp 2700846190 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 09 năm 2017; Đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 8 năm 2019. 

1.2. Tên cơ sở  

              CƠ SỞ CHẾ BIẾN, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ VÀ CHO THUÊ NHÀ 

XƯỞNG SẢN XUẤT 

- Địa điểm thực hiện: Thửa đất số 27 tờ bản đồ số 30, bản đồ địa chính phường 

Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Khu đất có vị trí tiếp giáp các phía 

như sau: 

+ Phía Đông Nam giám đường núi Vàng 

+ Phía Đông Bắc giáp đường 

+ Phía Tây Bắc và Tây Nam giáp đất trồng cây hàng năm 

- Vị trí cơ sở được thể hiện chi tiết như sau: 

Bảng  1.Toạ độ các điểm khép góc của cơ sở  

Điểm X Y 

1 2228449.88 595333.20 

2 2228397.78 595419.33 

3 2228336.48 595375.78 

4 2228334.35 595330.88 

5 2228362.69 5955284.08 

1 2228449.88 595333.20 
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Hình  1. Vị trí địa lý của cở sở 

1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp phép liên quan đến môi trường 

-  Cơ quan cấp giấy phép xây dựng: Sở Xây dựng Ninh Bình 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trường số 15/GXN-UBND do 

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp cấp ngày 9/12/2020. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép môi trường của Cơ sở: Uỷ ban nhân dân thành 

phố Tam Điệp 

1.2.4. Quy mô của cơ sở 

Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất có có 

tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 4018085847 đăng ký thay 

đổi lần thứ 2 ngày 16/11/2020 là 18.868.000.000 VNĐ (Mười tám tỷ, tám trăm sáu 

mươi tám triệu đồng./.) 

Căn cứ theo khoản 4, Điều 8, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Theo đó, Cơ sở chế 

biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH 

Đầu tư thương mại Tràng An Việt thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm C và thuộc dự án 

nhóm III theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.  
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Theo điều 39 Luật Bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhóm III có phát sinh nước 

thải, bụi, khí thải xả ra môi trường thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường. 

Theo khoản 4 điều 41 Luật bảo vệ môi trường cơ sở thuộc đối tượng cấp phép của 

UBND cấp huyện. 

Như vậy cơ sở phải lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường nộp Phòng 

TNMT thẩm định và trình UBND thành phố Tam Điệp phê duyệt và cấp phép. 

Phạm vi đề nghị cấp phép: 

Trong phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, Công ty xin cấp 

Giấy phép môi trường đối với hoạt động sản xuất chế biến gỗ với công suất 2.000 

m3/năm các sản phẩm gỗ ván thanh và 1.000 sản phẩm/năm các sản phẩm đồ gỗ khác. 

Tình hình hoạt động của cơ sở cụ thể như sau: 

- Khu nhà xưởng cho thuê: 

Hiện tại, chủ cơ sở đã cho 1 đơn vị doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng để sản 

xuất may mặc. Tổng diện tích đã cho thuê khoảng 5.322m2.  

Đơn vị thuê nhà xưởng sản xuất sẽ lập hồ sơ riêng và lập thủ tục pháp lý 

riêng, do vậy phạm vi đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sởkhông đề xuất 

cấp phép cho hoạt động của các đơn vị thuê xưởng 

- Nhà xưởng sản xuất, chế biến gỗ 

Hiện tại, nhà xưởng sản xuất, chế biến gỗ đang hoạt động sản xuất kinh doanh đồ 

nội thất gia đình, sàn gỗ, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ với công suất: 2.000 m3/năm các sản 

phẩm gỗ ván thanh, 1.000 sản phẩm/năm các sản phẩm đồ gỗ khác. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Theo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trường số 15/GXN-UBND do 

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp cấp ngày 9/12/2020, công suất sản xuất các sản 

phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng của cơ sở như sau: 

Bảng  2. Công suất hoạt động tại cơ sở 

STT Sản phẩm Công suất  

1 Sản xuất các sản phẩm gỗ ván thanh 2.000m3/năm 

2 Sản xuất các sản phẩm đồ gỗ khác 1.000 sản phẩm/năm 

3 Nhà xưởng cho thuê 2.516,3m2 

(Nguồn: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt) 
 

 

 

 

 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Sơ đồ quy trình sản xuất gỗ 
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Hình  2. Sơ đồ quy trình sản xuất gỗ 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Bước 1: Nhập nguyên liệu, nghiệm thu đầu vào sau đó chuyển đến xưởng sản xuất; 

Bước 2: Tại xưởng sản xuất gỗ được xẻ phá sau đó sẻ lại để đạt kích thước 

mong muốn; 

Bước 3: Gỗ sau khi xẻ được sấy đủ tiêu chuẩn và được bào 2 mặt sau đó được 

cắt ngắn và phay ngón theo kích thước yêu cầu; 

Bước 4: Sau khi gỗ đạt kích thước theo yêu cầu thì tại xưởng gỗ được tráng keo 

và ghép dọc  

Bước 5: Sau bước ghép dọc gỗ được bào lại 4 mặt và tiếp tục được tráng keo và 

ghép ngang 

Bước 6: Sau khi gỗ đạt yêu cầu thì đến công đoạn hoàn thiện đánh nhẵn và cắt cạnh. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở bao gồm: 

- Các sản phẩm đồ nội thất gia đình, sàn gỗ, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ 

- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng sản xuất 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu về nguyên, vật liệu  

Các loại nguyên vật liệu sản xuất các sản phẩm đồ gỗ như gỗ, keo dán…Các 

nguyên liệu phục vụ sản xuất là các loại gỗ được trồng từ các đơn vị và người dân 

trồng rừng như gỗ keo, gỗ bạch đàn... đảm bảo nguồn nguyên liệu có sẵn đầy đủ, kịp 
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thời để đảm bảo việc sản xuất liên tục. Danh mục nguyên vật liệu phục vụ quá trình 

sản xuất của cơ sở được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau: 

Bảng  3. Danh mục nguyên liệu phục vụ sản xuất của cơ sở 

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Công đoạn sử dụng 

I Nguyên liệu, vật liệu sản xuất 

1 Gỗ keo Tấn/năm 13.500 

Nguyên liệu để sản xuất 120.000 

sản phẩm pallet/năm và 2.000 

sản phẩm khác/năm 

2 Giấy giáp kg/năm 5.000 Gia công, làm nhẵn bề mặt gỗ 

3 Đinh xoắn kg/năm 15.000 Đóng thành phẩm 

4 Keo cồn kg/năm 12.500 

Làm chất kết dính và đóng rắn 

trong quá trình lắp ghép, tạo sản 

phẩm thô 

5 
Bột đắp (bột đá, 

bột đất, mùn chà) 
kg/năm 5.000 

Gia công bề mặt, pha chế cồn 

keo, khắc phục khuyết tật của 

sản phẩm 

6 Xăng Lít/năm 6.000 Đánh bóng tạo màu bề mặt 

II Hóa chất dùng cho xử lý nước thải 

 NaOCl kg/năm 5 
Bổ sung tại bể khử trùng loại bỏ 

vi sinh vật trong nước 

 (Nguồn: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện nước tại cơ sở 

a. Nhu cầu về điện 

- Nguồn cung cấp điện: Công ty điện lực Ninh Bình chi nhánh thành phố Tam 

Điệp cung cấp. 

- Nhu cầu tiêu thụ điện: Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở chủ yếu cho các hoạt 

động sản xuất, chiếu sáng, sinh hoạt và an ninh của cơ sở với nhu cầu sử dụng hàng 

tháng trung bình khoảng 91,29 kWh/tháng (lấy trung bình 06 tháng gần nhất: từ tháng 

6/2023 đến tháng 12/2023 theo hóa đơn tiền điện, cụ thể như sau: 

Bảng  4. Thống kê lượng điện tiêu thụ 6 tháng năm 2023 

Tháng Lượng điện sử dụng (kWh/tháng) Lượng điện sử dụng (kWh/ngày) 

6 108 3,6 

7 96 3,2 

8 197 6,57 

9 99 3,3 

10 53 1,78 

11 54 1,8 

12 98 3,3 

 (Nguồn: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  

“Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất” 

 

 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt 

  10 

Sau khi cơ sở được Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp tiến hành lắp đặt hệ 

thống pin năng lượng mặt trời tại mái nhà xưởng cho thuê cung cấp điện cho các hoạt 

động sản xuất, chiếu sáng, sinh hoạt và an ninh của cơ sở. Hệ thống pin năng lượng 

mặt trời gồm 1.136 tấm pin loại 440wp, tổng công suất điện là 500kw/h. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước:  

Tại cơ sở, nước cấp được lấy từ hệ thống cấp nước của phường Nam Sơn chứa 

trong bể 60 m3 để bơm lên bồn nước đặt trên mái nhà điều hành và nhà nghỉ nhân viên 

sử dụng sinh hoạt.  

Nhu cầu sử dụng nước khoảng 705m3/tháng tương đương khoảng 23,5 m3/ngày 

(lấy trung bình 06 tháng gần nhất từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023 theo hóa đơn tiền 

nước, cụ thể như sau: 

Bảng  5. Thống kê lượng nước tiêu thụ 6 tháng năm 2023 

Tháng Lượng nước sử dụng (m3/tháng) Lượng nước sử dụng (m3/ngày) 

6 708 23,6 

7 696 23,2 

8 597 19,9 

9 700 23,3 

10 753 25,1 

11 775 25,8 

12 715 23,8 

Trung bình 705 23,5 

 (Nguồn: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt) 

* Nhu cầu sử dụng nước trung bình tổng cộng cho các hoạt động của cơ sở:  

Căn cứ tình hình sử dụng nước 6 tháng năm 2023, lưu lượng nước sử dụng 

trung bình cho hoạt động của cơ sở khoảng: 23,5 m3/ngày đêm, trong đó: 

- Lượng nước sinh hoạt cung cấp cho công nhân là 45lít/người.ngày, hệ số an 

toàn k=1,2 (Theo TCXDVN 33:2006). Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ sử 

dụng nguồn lao động tại địa phương, không có hoạt động nấu ăn phục vụ cán bộ, công 

nhân lao động. Do đó, lượng nước cần cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của 23 công 

nhân là:  

23 người x 45 lít/người.ngày x  1,2 = 1,24 m3/ngày. 

- Lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất của các đơn vị thuê nhà xưởng là: 

22,23m3/ngày. 

Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở như sau: 
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Bảng  6. Lượng nước sử dụng và phát thải của hoạt động sinh hoạt và sản xuất 

STT Nhu cầu sử dụng  

Khối lượng 

nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

Nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày.đêm) 

1 

Nước cấp cho sinh hoạt 23 công nhân tại 

khu vực nhà xưởng chế biến, sản xuất 

các sản phẩm gỗ 

1,24 1,24 

2 
Nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất tại khu 

vực nhà xưởng cho thuê 
22,23 22,23 

TỔNG CỘNG 23,5 23,5 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của cơ sở là: 18.868.000.000VNĐ. (Bằng chữ: Mười tám tỷ 

tám trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn./.) 

Nguồn vốn: 100% vốn tự có của chủ đầu tư. 

1.5.2. Quy mô các hạng mục công trình của Nhà máy 

Hiện tại các hạng mục công trình xưởng sản xuất, chế biến gỗ; nhà điều hành; 

nhà xưởng cho thuê và các hạng mục công trình phụ trợ khác phục vụ hoạt động của 

cơ sở đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động. Các hạng mục công trình của 

cơ sở được thể hiện trong bảng số liệu sau: 

Bảng  7. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình Diện tích xây dựng (m2) Hiện trạng 

I Hạng mục công trình chính 

1 Xưởng sản xuất, chế biến gỗ 1229 Đã xây dựng 

2 Nhà xưởng cho thuê 1516,3 Đã xây dựng 

3 
Nhà điều hành + nghỉ CBCNV khu 

cho thuê (2 tầng) 
153 Đã xây dựng 

4 Nhà điều hành sản xuất  100 Đã xây dựng 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Lán để xe 230 Đã xây dựng 

2 Nhà ăn ca 51 Đã xây dựng 

3 Nhà bếp 22 Đã xây dựng 

4 Bể nước +PCCC 30 Đã xây dựng 

5 Trạm biến áp 6 Đã xây dựng 

6 Nhà bảo vệ 9 Đã xây dựng 

7 Bãi tập két gỗ 612,5 Đã xây dựng 

8 Bãi tập kết phương tiện vận tải 70 Đã xây dựng 

9 Cổng, tường rào 94 Đã xây dựng 

10 Cây xanh 1095,9 Đã xây dựng 

11 Hệ thống đường giao thông nội bộ 2882,5 Đã xây dựng 

(Nguồn: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt) 
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Một số hình ảnh hiện trạng cơ sở: 

 

Nhà điều hành + nghỉ CBCNV 

khu cho thuê (2 tầng) 

 

Hệ thống đường giao thông nội bộ 

 

Cổng, tường rào 

 

Xưởng sản xuất, chế biến gỗ 

Hình  3. Hình ảnh hiện trạng cơ sở 

1.5.3. Danh mục máy móc, thiết bị tại Nhà máy 

Công nghệ sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ của cơ sở là sử dụng các thiết bị 

đảm bảo các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường. Chính vì vậy mà sản phẩm tạo ra có chất lượng ổn định, đồng đều, chi phí lao 

động, hao phí vật tư nguyên nhiên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm hợp lý. Do đó mà 

tại cơ sở sử dụng các thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ 

được trình bày tại Bảng sau và các máy móc đang hoạt động hoàn toàn ổn định: 

Bảng  8. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Xuất xứ Chất lượng 

I Máy móc thiết bị sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ 

1 Xe thùng Cái 02 Việt Nam Mới 100% 

2 Máy cưa tay Cái 02 Việt Nam Mới 100% 
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3 Xe nâng 1,5 tấn Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

4 Xe nâng tay Cái 03 Việt Nam Mới 100% 

5 Máy bắn đinh Cái 08 Việt Nam Mới 100% 

6 Máy bào 4 mặt Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

7 Máy bào 2 mặt Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

8 Máy cắt chân Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

9 Máy xẻ ra nan Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

10 Máy xẻ chốt hộp Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

11 Lò sấy Lò 01 Việt Nam Mới 100% 

II Máy móc thiết bị của công trình bảo vệ môi trường 

II.1 Công trình xử lý nước thải 

1 Bơm chìm nước thải  Cái 6 Đài Loan Mới 100% 

2 Máy thổi khí Cái 2 Nhật Bản Mới 100% 

3 Bơm bùn tuần hoàn Cái 2 Đài Loan Mới 100% 

4 Thiết bị khử trùng Cái 1 Đài Loan Mới 100% 

5 Máy khuấy chìm Cái 2 Đài Loan Mới 100% 

6 Tủ điện điều khiển Cái 1 Việt Nam Mới 100% 

II.2 Công trình thu gom, lưu trữ rác 

1 

Thùng đựng rác thải sinh 

hoạt, dung tích 20 lít,  

50 lít, 100 lít 

Cái 15 Việt Nam Mới 100% 

2 

Thùng đựng rác thải công 

nghiệp, dung tích 20lit, 

200lit 

Cái 5 Việt Nam Mới 100% 

3 
Thùng đựng rác thải nguy 

hại, dung tích 50 lít 
Cái 10 Việt Nam Mới 100% 

II.3 Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải 

1 Quạt hút  Cái 03 Đài Loan Mới 100% 

2 Chụp hút cái 03 Đài Loan Mới 100% 

3 Thiết bị lọc bụi túi vải cái 01 Đài Loan Mới 100% 

4 Đường ống dẫn khí m 150 Đài Loan Mới 100% 

5 Ống khói cái 01 Đài Loan Mới 100% 
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II.4 Công trình bảo vệ môi trường khác 

1 
Quạt thông gió nhà xưởng 

nhà xưởng 
Cái 03 Đài Loan Mới 100% 

III Các thiết bị phụ trợ khác 

1 Tổng đài điện thoại  Cái 1 Việt Nam Mới 100% 

2 Điện thoại Cái 5 Việt Nam Mới 100% 

3 Máy fax Cái 2 - Mới 100% 

4 Máy vi tính Cái 5 Việt Nam Mới 100% 

5 Máy in Laze khổ A4 Cái 2 Việt Nam Mới 100% 

6 Hệ thống điều hòa Cái 2 Việt Nam Mới 100% 

7 
Bộ mạng Lan khu văn 

phòng 
Cái 2 Việt Nam Mới 100% 

8 
Trang thiết bị văn phòng 

khác 
Cái - Việt Nam Mới 100% 

9 Nội thất văn phòng Cái 1 Việt Nam Mới 100% 

10 Trạm biến áp Cái 1 Việt Nam Mới 100% 

11 Hệ thống PCCC Cái 1 Việt Nam Mới 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia :  

- Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, Quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia (thực hiện theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 

của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời 

kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050) và quy hoạch tỉnh chưa được các cấp có thẩm 

quyền ban hành nên báo cáo chưa đề cập tới sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia và quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở đã phù hợp 

với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ; 

phù hợp với Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050 ; phù hợp với một số văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Đối với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Dự án phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020, cụ thể như sau:  

- Một trong những nhiệm vụ của Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2030 là 

thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa trên giấy phép môi trường.  

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thông 

qua giấy phép môi trường dựa trên kết quả đánh giá tác động môi trường, quy hoạch bảo 

vệ môi trường, khả năng chịu tải môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường.  

- Đối với Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025, 

tầm nhìn đến 2050  

Cơ sở phù hợp với Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018, cụ thể như sau:  

- Tại điểm c, khoản 4, điều 1 của Quyết định số 491/QĐ-TTg đã nêu rõ nhiệm 

vụ cơ bản trong quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được quản lý và kiểm soát từ 

nguồn thải đến phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định;  
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+ Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải rắn công nghiệp thông thường; ưu tiên xử 

lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp;  

+ Ưu tiên triển khai các hoạt động đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường tại các cơ sở sản xuất;  

+ Tiếp tục triển khai sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm 

hạn chế phát thải chất thải rắn ra môi trường. 

2.1.2.  Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh Ninh Bình 

 Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030 mới được Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 

đến nay chưa được ban hành, do đó báo cáo xin lược bỏ nội dung đánh giá này. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sởđầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường 

2.2.1. Đối với nước thải 

- Hiện tại, Chủ cơ sở đã hoàn thành việc thi công xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 25m3/ngày đêm, sử dụng Công nghệ sinh học kết hợp hóa lý 

để xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2020/NB, (cột A, kq=0,9; Kf=1; 

Knb=0,95) và xả thải ra hệ thống thoát nước chung trên đường Núi Vàng, phường 

Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Do đó, sức chịu tải của môi trường 

đối với nước thải sau xử lý của dự án là phù hợp. 

2.2.2. Đối với khí thải 

Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở đã phối hợp với với Trung tâm tư vấn và 

truyền thông môi trường đã được chứng nhận Vimcerts 208 tiến hành quan trắc môi 

trường định kỳ.  

Thời gian quan trắc: Ngày 05/04/2023. 

Vị trí quan trắc: 

+ KK1:  Không khí khu vực nhà điều hành  

+ KK2:  Không khí tại nhà xưởng sản xuất các sản phẩm gỗ 

+ KK3:  Không khí tại khu vực nhà xưởng cho thuê 

Tại thời điểm tiến hành quan trắc, Công ty TNHH đầu tư thuong mại Tràng An 

Việt và đơn vị cho thuê vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường. 

Kết quả quan trắc cụ thể như sau: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 05 

:2023/BTNMT KK1 KK2 KK3 

1 Tiếng ồn mg/m3 56,3 65,4 - 70(1) 

2 SO2 mg/m3 46 48 44 350 

3 CO mg/m3 4.300 4.600 4.500 30.000 

4 NO2 mg/m3 36 38 34 200 

5 Bụi lơ lửng (TSP) dBA 82 120 110 300 
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Ghi chú:  

- QCVN 05-2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy: Chất lượng không khí tại cơ sở tương đối 

tốt, các thông số quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT. Điều này cho thấy các hệ thống xử lý của công ty đang vận hành tốt 

và ổn định. 

 Kết luận : Chất lượng môi trường khu vực cơ sở còn khá tốt, chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm. Trong quá trình hoạt động, cơ sở sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định và thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tới môi trường.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Cơ sở đã tiến hành xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với 

hệ thống thu gom và thoát nước thải. Hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở được 

phân làm 03 tuyến: 

* Tuyến thu gom và thoát nước mưa số 1:   

- Tuyến thu gom nước mưa: Chạy dọc tuyến đường nội bộ các khu vực nhà xưởng 

cho thuê và nhà xưởng sản xuất, chế biến gỗ. Các thông số kỹ thuật như sau: 

+ Tuyến thu gom nước mưa: Mương chữ U, đáy phẳng, có tấm đan;  

+ Kích thước: D300, D1000 

+ Kết cấu thân cống: BTCT đúc sẵn;  

+ Tổng chiều dài tuyến cống khoảng: 35m;  

+ Số lượng hố ga: 03 (hố ga) bố trí trên tuyến cống, kích thước: 1,2 × 1,2m;  

+ Phương thức thu gom nước mưa: Tự chảy theo độ dốc thiết kế; 

- Tuyến thoát nước mưa: Tuyến thu gom và thoát nước mưa số 1 có 01 điểm xả 

nước vào hệ thống thoát nước chung của khu vực tại vị trí hố ga G3 (cạnh cổng phụ cơ 

sở). Thông số kỹ thuật tuyến thoát nước mưa số 1 như sau:  

+ Tuyến thoát nước mưa: Mương chữ U, đáy phẳng, có tấm đan BTCT đậy ở trên;  

+ Kích thước: D1000 mm;  

+ Chiều dài tuyến thoát nước: 2 m;  

+ Kết cấu thân cống: BTCT đúc sẵn;  

+ Phương thức xả nước mưa: Tự chảy theo độ dốc thiết kế; 

+ Tọa độ điểm xả nước mưa tuyến 1 (VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 

3o).  Hố ga G3: X (m) = 2228353.9042; Y (m) = 595310.7389 

* Tuyến thu gom và thoát nước mưa số 2:   

- Tuyến thu gom nước mưa: Chạy qua sân đường nội bộ các khu vực nhà điều 

hành, sân đường nội bộ và các hạng mục coog trình phụ trợ khác. Các thông số kỹ 

thuật như sau: 

+ Tuyến thu gom nước mưa: Mương chữ U, đáy phẳng, có tấm đan;  

+ Kích thước: D300, D1000 

+ Kết cấu thân cống: BTCT đúc sẵn;  

+ Tổng chiều dài tuyến cống khoảng: 30 m;  

+ Số lượng hố ga: 7 (hố ga) bố trí trên tuyến cống, kích thước: 1,2 × 1,2m;  
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+ Phương thức thu gom nước mưa: Tự chảy theo độ dốc thiết kế; 

- Tuyến thoát nước mưa: Tuyến thu gom và thoát nước mưa số 2 có 01 điểm xả 

nước vào hệ thống thoát nước chung của khu vực tại vị trí hố ga G7 (cạnh cổng chính). 

Thông số kỹ thuật tuyến thoát nước mưa số 2 như sau:  

+ Tuyến thoát nước mưa: Mương chữ U, đáy phẳng, có tấm đan BTCT đậy ở trên;  

+ Kích thước: D1000 mm;  

+ Chiều dài tuyến thoát nước: 1m;  

+ Kết cấu thân cống: BTCT đúc sẵn;  

+ Phương thức xả nước mưa: Tự chảy theo độ dốc thiết kế; 

+ Tọa độ điểm xả nước mưa tuyến 2 (VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 

3o).  Hố ga G7: X (m) = 2228342.2044 Y (m) = 595377.6136. 

Sơ đồ vị trí thu gom, thoát nước mưa của cơ sở như sau: 

 

Hình  4. Sơ đồ vị trí thu gom, thoát nước mưa của cơ sở  

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nước thải của cơ sở bao gồm 02 loại: Nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải nhà 

bếp. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở như sau: 

Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở như sau: 
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Hình  5. Sơ đồ quy trình thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải của cơ sở 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sơ chủ yếu là: Nước 

thải từ khu nhà vệ sinh (bể tự hoại) của cán bộ công nhân viên và nước thải nhà bếp  

• Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:  

- Bể tự hoại: 01 bể tự hoại (loại bể 3 ngăn) dung tích là 10 m3  

- Bể tách mỡ: 01 bể thể tích 1,5m3 

• Các tuyến thu gom nước thải sinh hoạt: 

- Tuyến số 1: Thu gom nước thải từ bể tự hoại khu vực nhà vệ sinh. Nước thải từ bể 

tự hoại được thu gom vào đường ống uPVC D200, chiều dài 2,3m. dẫn về bể thu gom của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống uPCV D355, chiều dài 4m.  

Thông số kỹ thuật tuyến thu gom nước thải sinh hoạt số 1: 

+ Đường ống thu gom nước thải sinh hoạt: Ống nhựa uPVC;  

+ Vật liệu đường ống: Ống nhựa uPVC;  

+ Đường kính ống: D200, D355 mm;  

+ Độ dốc tuyến ống: 0,3%;  

+ Tổng chiều dài tuyến ống: 6,3 m;  

+ Phương thức thu gom nước thải sinh hoạt: Tự chảy theo độ dốc 

- Tuyến số 2: Thu gom nước thải từ bể tách mỡ. Nước thải nhà bếp được xử lý sơ 

bộ bằng bể 01 tách dầu mỡ có thể tích 1,5m3 sau đó theo đường ống uPVC D200, chiều 

Nước thải từ 

nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung 25 m3/ngđ 

Hệ thống thoát nước chung khu vực 

Nước thải nhà bếp 

Bể tách mỡ 
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dài 1m dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống uPCV 

D355, chiều dài 2m.  

• Thông số kỹ thuật của tuyến thu gom số 2 như sau: 

+ Đường ống thu gom nước thải sinh hoạt: Ống tròn uPVC;  

+ Vật liệu đường ống: Ống uPVC;  

+ Đường kính ống: D200, D355 mm;  

+ Tổng chiều dài tuyến ống: 3,5 m;  

+ Phương thức thu gom nước thải: Tự chảy  

• Sơ đồ vị trí thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở như sau: 

 

Hình  6. Sơ đồ vị trí thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải sau xử lý 

- Nước thải sau khi được xử lý đạt giá trị cột A của QCĐP 01:2020/NB – Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trước 

khi thoát vào hệ thống thu gom nước chung của khu vực tại vị trí hố ga giáp đường 

Núi Vàng bằng đường ống uPVC D355, chiều dài 2m.  

- Thông số kỹ thuật tuyến thoát nước thải  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  

“Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất” 

 

 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng An Việt 

  22 

+ Tuyến thoát nước thải: Ống uPVC;  

+ Kích thước: D355 mm;  

+ Chiều dài tuyến thoát nước: 2m;  

+ Tọa độ điểm xả nước thải (VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o): 

X (m) = 2228396.5536; Y (m) = 595416.3137 

+ Phương thức xả nước thải: Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày;  

- Phương thức xả thải: Tự chảy;  

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 25 m3/ngày đêm; 

Thông số nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Nước thải sau hệ thống xử 

lý đạt QCĐP 01:2020/NB, cột A, thông số quan trắc sẽ bao gồm: Nhiệt độ, pH; BOD5; 

COD; TSS; Fe; As; Hg, Pb, Cd, Sunfua; Amoni; Dầu mỡ khoáng; Tổng Nito; Tổng 

Photo; Coliform. 

3.1.3 Công trình xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại các bể phốt 3 ngăn (khu nhà vệ 

sinh chung) cùng với nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng bể 01 tách dầu mỡ có 

thể tích 1,5m3 sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung 25m3/ngày đêm 

của cơ sở. Cụ thể các công trình như sau: 

a. Bể tự hoại 

• Bể tự hoại của cơ sở là loại bể 3 ngăn được thiết kế, xây dựng với các thông 

tin cụ thể như sau: 

 - Số lượng bể tự hoại: 01 bể;  

- Loại bể tự hoại: Bể tự hoại 3 ngăn (ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc)  

- Bể tự hoại: Khu nhà vệ sinh chung, thể tích là 10 m3;  

- Kết cấu xây dựng: Đáy bể tự hoại đổ BTCT mác M200, dày 150 mm; thành bể 

xây gạch chỉ đặc vữa xi măng mác M75. Thành và đáy bể trát 02 lớp vữa xi măng mác 

M75, lớp 1 dày 15 mm, lớp 2 dày 10 mm, đánh màu xi nguyên chất. Nắp bể đổ tấm 

đan BTCT mác M200, dày 100 mm. 

- Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn của cơ sở như sau: 

 -  

Hình  7. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn 

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự 

hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2… 

khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua 

bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các 

ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí 

hoà tan. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các 

ngăn lắng và định kỳ (3-6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại. 

Nước thải sau bể tự hoại tiếp tục được đưa về HTXLNT sinh hoạt. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 3 tháng bổ sung 200g men vi sinh Biophot /xí tiểu. 

b. Bể tách mỡ 

• Bể tách mỡ của cơ sở được thiết kế, xây dựng với các thông tin cụ thể như sau: 

- Số lượng bể tự hoại: 01 bể;  

- Loại bể tách mỡ: Bể tách mỡ 3 ngăn  

- Bể tách mỡ: Khu nhà bếp, thể tích là 1,5 m3;  

- Kết cấu xây dựng: Đáy bể tách mỡ đổ BTCT mác M200, dày 150 mm; thành 

bể xây gạch chỉ đặc vữa xi măng mác M75. Thành và đáy bể trát 02 lớp vữa xi măng 

mác M75, lớp 1 dày 15 mm, lớp 2 dày 10 mm, đánh màu xi nguyên chất. Nắp bể đổ 

tấm đan BTCT mác M200, dày 100 mm. 

- Mô phỏng bể tách mỡ của cơ sở như sau: 

 
Hình  8. Mô phỏng bể tách dầu mỡ 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Nước thải từ nhà bếp chứa một lượng 

dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được thu gom và đưa vào ngăn chứa của bể tách mỡ, tại đây 

cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại 

tạp chất khác...có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn 

định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lắng thứ nhất, ở đây thời 

gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu 

đã tách ra lại tiếp tục chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ 

tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ thông qua nắp thăm bể sẽ thu 
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gom loại bỏ lớp dầu mỡ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 1 lần/ngày bổ sung 0,5 lít Vi sinh Biosteme 310 

3.1.3 Công trình xử lý nước thải tập trung công suất 25m3/ngày.đêm 

 Hệ thống xử lý nước thải công suất 25m3/ngày đêm 

- Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ sinh học  

- Công suất: 25 m3/ngày đêm 

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCĐP 01:2020/NB, cột A.  

Sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  9. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT 25m3/ngày đêm 

* Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách dầu mỡ 

được thu gom vào bể điều hòa của hệ thống xử lý và tiếp tục quá trình xử lý. 

- Bể điều hòa  

Bể chứa bùn Clo viên nén 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí  

Bể hiếu khí  

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Nước thải sau xử lý sơ bộ  

Nước thải đầu ra đạt QCĐP 01:2020/NB, cột A 

(Hệ thống thoát nước chung trên đường Núi Vàng) 

Máy thổi khí 

Bể kỵ khí 

Bùn dư 

Nước tuần hoàn 
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Do nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực cơ sởcó lưu lượng và thành phần 

luôn biến động. Chính vì vậy, bể điều hòa không khí có nhiệm vụ điều hào mước thải 

về nồng độ ô nhiễm và kiểm soát sự thay đổi bất thường về lưu lượng. Qua đó, làm 

giảm thể tích hệ thống xử lý và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý 

tiếp theo, tránh hiện trạng quá tải khi có sự biến động bất thường của dòng thải dẫn 

vào hệ thống. 

Trong bể này, các loại bơm tự động được sử dụng để bơm nước thải và chất bẩn 

sang bể thiếu khí. Lưu lượng nước thải dẫn sang bể khử nito được kiểm soát bởi hộp 

định lượng nước thải. 

- Bể thiếu khí  

Bằng việc sử dụng các chủng vi sinh vật thiếu khí ở trạng thái lơ lửng. Bể thiếu 

khí có chức năng thủy phân các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các hợp chất hữu cơ 

đơn giản, xử lý một phần các hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O, CH4, H2S, sinh khối 

mới. Loại bỏ NO3- có trong nước tuần hoàn từ bể lắng bằng quy trình Denitorat hóa. 

Ngoài ta, nhằm giúp duy trì pH của nước thải luôn ở mức trung bình pH = 6,5 – 

7,5 để phù hợp cho phát triển của vi sinh vật, tại bể thiếu khí có thể được bổ 

sungtheem hóa chất NạOH. Hàm lượng hóa chất NaOH bổ sung được tự động cấp 

thông qua bộ đo và kiểm soát pH tự động. 

- Bể hiếu khí  

Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ được đưa sang bể hiếu khí để thực hiện 

quá trình xử lý hiếu khí. 

Tại bể hiếu khí, Oxi được cung cấp vào bể thông qua máy phân phối khí chìm, 

hệ vi sinh vật hiếu khí sẽ sử dụng oxi để phân hủy phần lớn các hợp chất hữu cơ có 

trong nước thải. 

Vi sinh vật phát triển và bám dính trên giá thể dạng dợi tạo thành lớp màng 

mỏng có độ dày trung bình từ 50 – 300 miccrons, chúng được phân thành 3 lớp, trong 

đó: lớp thứ nhất (trong cùng) là chủng loại vi sinh vật kị khí, lớp thứ 2 là chủng loại vi 

sinh vật thiếu khí, lớp thứ 3 (ngoài cùng) là chủng loại vi sinh vật hiếu khí. Nhờ đó, 

ngoài khả năng xử lý BOD, màng vi sinh vật còn có khả năng xử lý triệt để Nitơ , 

Photpho có trong nước thải. 

Kết quả của sự phân hủy các chất hữu cơ bởi hệ vi sinh vật bám dính trên giá 

thể di động là các chất vô cơ đơn giản CO2, H2O, NO3-,… và sinh khối mới. 

Sau khi qua bể hiếu khí, nước thải tiếp tục được luân chuyển sang bể lắng để 

loại bỏ cặn lơ lửng. 

- Bể lắng  
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Nước thải sau khi qua bể hiếu khí được chảy vào bể lắng. Tại bể lắng dưới tác 

dụng của trọng lực, các chất cặn lơ lửng được lắng ở đáy bể.  

Bùn và nước thải sau bể lắng được bơm tuần hoàn một phần về bể thiếu khí để 

đảm bảo sinh khối cũng như khử NO3- về khí N2. Bùn dư tại bể lắng định kỳ được đưa 

về bể tự hoại (150 m3) và thuê đơn vị tới hút bùn và vận chuyển, xử lý định kỳ 3-6 

tháng/lần. Phần nước trong sẽ được đưa về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

- Bể khử trùng  

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nước thải 

bằng NaOCl 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCĐP 01:2020/NB, cột A sẽ được chảy vào 

nguồn tiếp nhận là: hệ thống thoát nước chung nằm ở phía Nam của cơ sở . 

Bảng  9. Thông số kỹ thuật của các bể trong hệ thống XLNT 25m3/ngày đêm 

STT Bể Dài  Rộng  Cao Thể tích bể Thời gian lưu (h) 

1 Bể điều hòa 3,6 2,5 2,9 26,1 18 

2 Bể kỵ khí 3,3 1,5 2,9 14,36 10 

3 Bể thiếu khí 3,3 1,65 2,9 15,8 11 

4 Bể hiếu khí 3,6 2,4 2,9 25,1 17 

5 Bể lắng 1,5 2 2,9 8,7 6 

6 Bể khử trùng 1,65 0,75 2,9 4 2 

7 Bể chứa bùn 1,65 1,1 2,9 5,2 3 
 

 

Bảng  10. Hoá chất sử dụng cho quá trình vận hành hệ thống XLNT 25m3/ngđ 

STT Tên hóa chất Khối lượng sử dụng Tần suất 

1 Chế phẩm sinh học Kg/năm 150 

2 NaOCl Lít/năm 171 
 

 
 

 

 

3.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Do tần suất các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm của 

nhà máy không lớn nên lượng bụi khí thải từ các phương tiện vận chuyển ảnh hưởng 

không đáng kể đến môi trường không khí. Tuy nhiên, để giảm tiếng ồn và độ bụi, tác 

động của khí thải và tạo không khí trong lành trong phạm vi nhà máy. Một số biện 

pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải đến môi trường:  

- Các xe vận chuyển được che đậy kín, đảm bảo không phát tán bụi vào môi 

trường không khí với tần suất 5 xe/ngày.  

- Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động.  
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- Thiết bị nâng hạ phục vụ vận chuyển được bảo trì thường xuyên định kỳ 3 

tháng/lần.  

- Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu nhà máy đã lập nội quy ra vào nhà 

máy, hạn chế mức thấp nhất lượng xe ra vào, bố trí hợp lý các xe chuyên chở vật liệu đến 

và các xe giao chở sản phẩm. Bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng cho các xe vào bốc dỡ. 

3.2.2. Bụi, khí thải từ quá trình cắt gỗ, xẻ gỗ 

Tại cơ sở đã lắp đặt 03 chụp hút, 03 quạt hút tại 03 máy: 01 máy cắt chân, 01 

máy xẻ ra nan, 01 máy bào 4 mặt để thu bụi về xử lý tại thiết bị lọc bụi túi vải được lắp 

đặt tại nhà lọc bụi có diện tích 17m2 được thiết kế xây dựng 1 tầng, khung cột thép 

định hình, lợp mái tôn. Nhà lọc bụi được bố trí ngay cạnh xưởng sản xuất để đảm bảo 

thu gom xử lý bụi được hiệu quả nhất. 

Bụi phát sinh trong quá trình cưa gỗ, mài nhẵn gỗ được thu gom bằng các chụp 

hút bụi cục bộ hình tam giác để hút bụi vào ống dẫn. Sau đó quạt hút thổi bụi gỗ vào 

trong túi vải lọc, giữ lại các hạt bụi, còn khí sạch sẽ thoát ra ngoài.  

 

Hình  10. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi gỗ 

Nguyên lý lọc bụi của vải trong xử lý khí thải như sau: cho không khí lẫn bụi đi 

qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề 

mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va 

chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp 

màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Hiệu quả 

lọc đạt tới 99,8% và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Sau 1 khoảng 

thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, ta phải ngưng cho khí 

thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi là 

hoàn nguyên khả năng lọc. Theo đánh giá của các nhà thiết kế, hiệu suất lọc bụi của 

thiết bị có thể đạt 95%, nhờ đó giảm thiểu ô nhiễm không khí từ bụi gỗ.  

3.2.4. Bụi, khí thải từ dây truyền sản xuất 

Nhà máy lắp đặt hệ thống xử lý khí formal dehyde và hơi VOC đặt tại vị trí trộn 

hóa chất, đổ khuôn, ép nóng, buồng phun sơn, buồng phun vecni bao gồm: bộ phận 

Các chụp 

hút 
Quạt 

hút 
Bộ lọc túi vải 

http://xulymoitruong.com/category/xu-ly-khi-thai/
http://vietloc.com/loc-khi-loc-bui.html
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chụp hút, quạt hút và buồng hấp phụ sử dụng vật liệu than hoạt tính. Đối với khu vực 

phun sơn, vecni được thực hiện trong buồng và mỗi buồng được lắp 1 chụp hút phía 

trên để giảm thiểu phát tán hơi VOC ra khu vực xung quanh, chụp hút dẫn hơi khí cần 

xử lý ra hệ thống xử lý. 

 

Hình  11. Sơ đồ nguyên lý xử lý khí thải quá trình hoàn thiện bề mặt 

Nguyên lý làm việc hệ thống xử lý khí fomal dehyde và hơi VOC: hơi VOC và 

formal dehyde được quạt hút tập trung về tháp hấp phụ thông qua hệ thống đường ống 

hút và chụp hút. Hỗn hợp không khí chứa dung môi hữu cơ được đưa vào tháp hấp 

phụ, tại đây các chất hữu cơ được giữ lại trong lắp chất hấp phụ (than hoạt tính), 

không khí sạch đưa ra ngoài theo đường ống phóng không. Khi lớp than hấp phụ đạt 

bão hòa, tiến hành thay lớp than hoạt tính mới. 

Bảng  11. Bảng thống kê các thông số của hệ thống xử lý khí thải khí formal dehyde và 

hơi VOC 

STT Hạng mục Số 

lượng 

Kích thước 

 

Vật liệu 

1 Quạt hút 02 Công suất 12.000 m3/giờ  

2 Chụp hút 02 LxBxH = 2 m x 2 m x 0,5 m. Thép CT3 

3 Thiết bị hấp thụ 02 đường kính d = 2 m, chiều cao 

4m 

Thép CT3, than 

hoạt tính 

4 Đường ống dẫn 

khí 

- Kích thước 200mm x 200 mm Ống tôn công 

nghiệp 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu ở trên hàm lượng bụi và khí thải đều 

đạt Các tiêu chuẩn ban hành kèm theo: 

 QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;  
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QCVN 02: 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa 

silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

bụi tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc;  

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

QCVN 19: 2009/BTNMT – Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Đối với chất thải sinh hoạt  

a. Nguồn gốc, khối lượng phát sinh 

- Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân làm việc tại cơ sở, từ hoạt động văn phòng bao gồm: giấy vụn, bìa catton, túi 

nilong, vỏ chai nhựa, vỏ lon, bao thuốc lá, đồ ăn thừa ... 

Với số lượng cán bộ công nhân viên trong cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm 

gỗ là 23 người/ngày. 

Với tiêu chuẩn thải là 0,3 – 0,5 kg/người/ngày (Theo nguồn Giáo trình “Quản 

lý chất thải rắn” - NXB xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ) thì lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh dự kiến là 11,5kg/ngày. 

-  Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các chất hữu cơ dễ 

phân hủy, giấy, nhựa, cao su... Chất thải này nếu không được thu gom, để lâu sẽ gây mùi 

hôi thối, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn sinh trưởng, gây bệnh ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh và sức khỏe của người lao động. 

Đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng  12. Thành phần đặc trưng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Thành phần Khối lượng (kg/ngày) 

1 Hữu cơ dễ phân hủy 3,5 

2 Giấy 1,5 

3 Thủy tinh 2 

4 Nhựa và cao su 1 

5 Thành phần trơ 3,5 

Tổng khối lượng 11,5 

 (Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An Việt) 

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện tại của Nhà máy là 

11,5kg/ngày, tương đương 3.450kg/năm.  

b. Công trình lưu trữ, biện pháp xử lý 
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- Tại nhà văn phòng: trong mỗi phòng được đặt 01 thùng thu gom rác dung tích 

20 lít. Rác sẽ được thu gom hàng ngày. 

- Tại nhà xưởng: bố trí 2 thùng rác loại 50 lít gần các cửa ra vào. 

- Khu sân đường nôi bộ: Bố trí thùng đựng rác dung tích 100 lít, cách 50m bố 

trí 1 thùng. 

- Rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom về điểm tập kết tại trong khuôn viên 

cơ sở và được chuyển giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Tam Điệp thu gom, vận 

chuyển chất thải sinh hoạt hằng ngày đi xử lý theo đúng quy định. (Hợp đồng đính 

kèm phụ lục báo cáo). 

3.3.1. Đối với chất thải rắn sản xuất 

- Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: Từ hoạt động sản xuất, khu vực văn phòng, 

các chất thải công nghiệp không nguy hại như: mùn cưa từ quá trình cắt, bào thành 

phẩm; mùn cưa, bavia gỗ thừa … 

Khối lượng của chất thải rắn thông thường được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng  13. Khối lượng chất thải rắn thông thường tại cơ sở 

STT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 
Bìa carton, giấy photo thải tại văn 

phòng 
- 2,5 

2 
Mùn cưa từ quá trình cắt, bào thành 

phẩm; mùn cưa, bavia gỗ thừa … 
- 367 

3 
Giẻ lau, găng tay, đồ bảo hộ lao động 

không dính chất thải nguy hại 
- 1 

4 Bùn từ HTXL nước thải 12 06 13 3 

5 Bụi từ thiết bị lọc bụi túi vải  2 

Tổng khối lượng 375,5 

 (Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An Việt) 

Tổng lượng chất thải rắn thông thường phát sinh hiện tại của Nhà máy là 375,5 

kg/ngày tương đương 112.650kg/năm.  

- Công trình lưu trữ, biện pháp xử lý 

Công ty sẽ cho công nhân phân loại rác tại nguồn thành rác thải có khả năng tái 

chế và rác thải không tái chế và đựng vào các thùng, bao chứa rác thải tại các vị trí phát 

sinh để có phương án xử lý phù hợp. Cụ thể: 

- Loại có khả năng tái sử dụng: nhựa, giấy, bìa carton, nilon… được sẽ được thu 

gom và chứa vào thùng chứa có dung tích 20 lít, sau đó tập kết về khu vực kho lưu giữ chất 

thải rắn thông thường diện tích 10m2, chuyển giao cho Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Tài 

nguyên Môi trường ETC  xử lý theo quy định (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 
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- Loại chất thải công nghiệp không nguy hại như: gồm mùn cưa từ quá trình cắt, 

bào thành phẩm; mùn cưa, bavia gỗ thừa … Công ty bán cho các đơn vị có đủ chức 

năng thu mua.  

- Loại không có khả năng tái sử dụng: Giẻ lau, găng tay, đồ bảo hộ lao động 

không dính chất thải nguy hại, Bùn từ HTXL nước thải, Bụi từ thiết bị lọc bụi túi vải 

được sẽ được thu gom và chứa vào thùng chứa có dung tích 50 lít và chuyển giao cho 

Công ty CP Môi trường đô thị Tam Điệp vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

Kho chứa chất thải rắn thông thường đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy định tại 

Thông tư 02/2002/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

- Thông số kỹ thuật kho chứa chất thải kho chứa chất thải rắn công nghiệp: 

Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp có diện tích 10m2. Kết cấu khung thép tiền 

chế chịu lực tường xây gạch 220, phía trên thưng tôn, mái lợp xà gồ thép C200x2.0, tôn 

chống nóng. Sử dụng móng cọc BTCT đá 1x2, mác 300, cọc sử dụng cọc BTCT 

25x25cm, đá 1x2, mác 300. Mặt sàn bê tông chống thấm, nền cao hơn so với mặt sân 

khoảng 25 cm. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Nguồn gốc, khối lượng phát sinh 

- Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu tại cơ 

sở gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại, dầu 

mỡ thải... lượng chất thải nguy hại phát sinh theo bảng sau: 

Bảng  14. Khối lượng CTNH phát sinh 

TT Tên CTNH 
Trạng thái tồn tại Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

Rắn Lỏng Bùn 

1 Hộp mực in thải x   0,5 08 02 04 

2 
Bao bì, giẻ lau dính dầu 

mỡ 
x 

  
15 

18 02 01 

3 Bóng đèn huỳnh quang x   15 16 01 06 

 
Dung môi tẩy sơn hoặc 

vecni thải 
 

x  
1,17 

08 01 05 

4 Cặn sơn, sơn thải x   1,2 08 01 01 

Tổng khối lượng 32,87  

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An Việt) 

Tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh hiện tại của Nhà máy là 32,87 kg/năm.  

b. Công trình lưu trữ, biện pháp xử lý 

Các chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được quản lý theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các biện 

pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy thực hiện như sau:  
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- Các chất thải được tiến hành phân loại ngay tại nguồn vào 04 chứa thùng chứa 

có dung tích 50 lít. Mỗi loại chất thải sẽ được lưu giữ trong một ngăn riêng biệt, bên 

trên các ngăn có dán dán nhãn có ghi tên và mã chất thải nguy hại. 

- Chủ cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ đã bố trí 1 nhà kho lưu giữ 

CTNH 8m² trong khu nhà kho. Vị trí của kho được đặt tại cuối khu đất.  

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy 

hại của Nhà máy với Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC (Hợp 

đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

-  Thông số kỹ thuật kho chứa chất thải kho chứa chất thải nguy hại: 

+ Khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 8m2. Kết cấu khung thép tiền chế 

chịu lực tường xây gạch 220, phía trên thưng tôn, mái lợp xà gồ thép C200x2.0, tôn chống 

nóng. Sử dụng móng cọc BTCT đá 1x2, mác 300, cọc sử dụng cọc BTCT 25x25cm, đá 

1x2, mác 300. Cửa ra vào bằng thép, mặt sàn bê tông chống thấm, nền cao hơn so với mặt 

sân khoảng 25 cm.  

+ Khu vực được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy 

định. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải 

nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa với kích thước 30cm mỗi chiều. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

3.5.1. Giảm thiểu tiếng ồn 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng 

các biện pháp như sau:  

- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ trống rung cho các thiết bị rung, ồn lớn. 

- Kiển tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và cho dầu trơn  

- Bố trí trông cây xanh đảm bảo đủ tỷ lệ  

- Xây tường chắn và lắp các ván tiêu âm tại những khu vực có độ ồn cao như khu 

vực máy xẻ, quạt cao áp, … 

- Những nơi điều hành sản xuất được cách ly riêng. 

- Ngoài việc bố trí trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, chủ cơ sởcần thực hiện biện 

pháp rút ngắn thời gian công nhân làm việc với hệ thống.  

3.5.2. Giảm thiểu độ rung của cơ sở  

Để giảm thiểu tác động của độ rung trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng 

biện pháp như sau:  

- Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ rung;  

- Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc sản xuất để thay 

đổi tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng  
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- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng vật liệu hút và giảm rụng 

động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt,...  

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động; 

Các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và rung từ các quá 

trình sản xuất được mô tả trong bảng dưới đây: 

Bảng  15. Giảm thiểu tiếng ồn và rung từ các thiết bị 

Nguồn ô nhiễm 
Tác động của âm 

thanh và rung 
Biện pháp giảm thiểu 

Phát sinh từ bãi 

nguyên liệu 

Tác động tới công 

nhân tham gia vận 

chuyển 

 Sử dụng thiết bị cơ giới có chất lượng tốt 

Bố trí hệ thống cây xanh xung quanh bãi 

để tiêu âm 

Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

Từ quá trình cưa, 

xẻ, chà gỗ 

Toàn bộ khu vực 

xưởng 

Xử lý hấp thụ âm thanh trong tường 

Nền ngăn âm thanh 

Vật liệu cách âm cho ống 

Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

Từ thiết bị lọc bụi Cấu trúc 

Lực quán tính 

Đường ống 

Đệm cao su chống rung thiết bị 

Thiết bị ngăn ngừa dịch chuyển theo 

phương ngang 

Dụng cụ ngăn ngừa rung trên ống 

Bộ giảm âm 

Xử lý hấp thụ âm thanh bên trong 

Thiết bị cấp nước Cấu trúc 

Đường ống 

Ngăn ngứa rung trên thiết bị 

Xử lý rung trên ống nối 

Xem xét vị trí và hướng lắp đặt 

3.5.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

Nhiệt độ trong môi trường lao động tại các khu vực lò hơi có thể lên tới > 

40OC.  Các biện pháp giảm thiểu cơ bản được áp dụng là:  

Giải pháp kiến trúc nhà xưởng hợp lý: Thiết kế nhà xưởng có độ thông thoáng 

cần thiết để lưu thông không khí giữa khu vực sản xuất và môi trường xung quanh. 

Trang bị bảo hộ lao động an toàn nhiệt cho những công nhân làm việc trực tiếp 

với nguồn phát sinh nhiệt. 

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ô nhiễm bên trong công trình như 

tổ chức thông gió kết hợp với hệ thống điều hoà không khí cho công trình. 

Căn cứ vào phương án kiến trúc và tính năng sử dụng của công trình, hệ thống 

điều hoà không khí và hệ thống thông gió tại khu vực nhân viên được tính toán, thiết 

kế bảo đảm các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của công trình, phù hợp với các tiêu 

chuẩn - qui phạm Việt Nam hiện hành và mang tính hiệu quả kinh tế cao. 

Hệ thống điều hoà nhiệt độ: Trong các phòng vi tính, phòng điều khiển, phòng 

thiết bị điện được lắp đặt điều hoà nhiệt độ để ổn định nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. 
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Hệ thống điều hoà trung tâm được lắp đặt tại khu vực nhà hành chính. Hệ thống này 

bao gồm các máy làm lạnh nước kết hợp với tháp làm mát, bơm nước lạnh, bơm tuần 

hoàn và các giàn lạnh tạo thành một chu trình khép kín tải lạnh cho toàn bộ toà nhà. 

Hệ thống thông gió bao gồm: Hệ thống thông gió cưỡng bức độc lập cho từng 

khu vực như: các phân xưởng sản xuất chính, khu vực các thiết bị điện, khu.... và hệ 

thống hút thải gió cưỡng bức cho các khu vệ sinh. 

3.5.4. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung  

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- Quy chuẩn kỹ thuật đối với độ rung: QCVN 27:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung – Mức tiếp xúc cho phép độ rung tại nơi làm việc; 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

3.6.1.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải  

- Công ty tính toán và thiết kế công suất xử lý của hệ thống tương ứng với trường 

hợp lưu lượng nước thải phát sinh cao nhất;  

- Khu vực xử lý nước thải được thiết kế đường thoát nước mưa riêng không để 

nước mưa xả vào HTXLNT.  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động cáu các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Các máy móc, thiết bị (bơm, máy thổi khí…) đều có dự phòng đề phòng trường 

hợp hư hỏng cần sửa chữa  

- Giám sát hệ thống xử lý nước thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra;  

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải được Công ty tuyển chọn là kỹ sư 

đã được đào tạo chuyên ngành về môi trường, có kinh nghiệm trong vấn đề vận hành 

hệ thống xử lý nước thải.  

- Hàng năm, công ty tổ chức chương trình đào tạo cán bộ môi trường để theo dõi, 

vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng như các công trình môi trường, nâng cao nhận 

thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ nhân viên. 

3.6.1.2. Biện pháp ứng phó đối với hệ thống xử lý nước thải  

- Trong trường hợp hệ thống bị quá tải, công ty sẽ ngừng sản xuất đến khi hệ 

thống xử lý nước thải có thể xử lý hoàn toàn lượng nước thải phát sinh. 

- Do công suất hệ thống xử lý nước thải lớn nên công ty công ty sẽ trang bị các 

loại máy móc dự phòng như máy bơm nước thải, máy thổi khí, máy định lượng hóa 
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chất... để thay thế ngay sau khi các máy móc bị hỏng, giúp cho hệ thống xử lý luôn 

hoạt động. 

- Trường hợp bị mất điện lưới tại khu công nghiệp trong thời gian dài (khoảng 1 

ngày), Công ty sẽ cung cấp điện từ máy phát điện dự phòng nhằm cung cấp khí cho vi 

sinh hoạt động, đảm bảo trước thải xử lý đạt quy chuẩn.  

- Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì chủ đầu tư ngưng hoạt động 

công đoạn phát sinh khí thải để sửa chữa và khắc phục, khi nào khắc phục và sửa chưa 

xong sẽ tiếp tục sản xuất.  

- Di tản công nhân khu vực xảy ra sự cố và cách ly khu vực xảy ra sự cố để 

không ảnh hưởng đến toàn khu vực cơ sở. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải  

3.6.2.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải  

- Trang bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối vối bộ phận dê hư hỏng như: 

Quạt hút, bơm tuần hoàn…  

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tại các kiến thức về 

nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện 

pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải 

ra ngoài môi trường.  

3.6.2.2. Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố phải lập tức báo cáo cấp trên để kịp thời khắc 

phục và giải quyết sự cố  

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ  

- Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì chủ đầu tư ngưng hoạt động 

công đoạn phát sinh khí thải để sửa chữa và khắc phục, khi nào khắc phục và sửa chưa 

xong sẽ tiếp tục sản xuất.  

- Di tản công nhân khu vực xảy ra sự cố và cách ly khu vực xảy ra sự cố để 

không ảnh hưởng đến toàn khu vực cơ sở. 

3.6.4. Biện pháp phòng chống cháy nổ, chập điện  

3.6.4.1. Biện pháp phòng cháy ở một số hạng mục công trình:  

Bảng  16. Một số biện pháp phòng cháy chữa cháy của Nhà máy 

STT Tên một số 

hạng mục 

Chất cháy chủ yếu Một số biện pháp phòng cháy 

 Một số biện 

pháp phòng 

cháy 

Các thiết bị máy móc; 

sản phẩm gỗ dán trong 

nhà xưởng 

- Công nhân trực tiếp quản lý 

nguồn nhiệt, thiết bị dễ sinh lửa, 

sinh nhiệt.  

- Thường xuyên tập huấn an toàn 
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PCCC  

- Bố trí các thiết bị theo đúng quy 

trình 

 Khu vực nhà 

kho, chứa 

hàng 

Sản phầm, thùng bìa 

carton, nhựa… 

- Phun nước làm mát xung quanh  

- Ngăn cháy lan sang nhà xưởng. 

Tổ chức thoát nạn, thoát khói. 

Hướng thoát nạn sang phía Bắc của 

nhà máy. 

 Khu vực nhà 

hành chính 

Giấy tờ, gỗ, bàn ghế, 

máy tính 

- Phun nước làm mát xung quanh  

- Ngăn cháy lan sang kho chứa 

thành phẩm… 

Hệ thống PCCC của nhà máy bao gồm:  

Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy hiểm về 

cháy của công trình như khu vực nhà kho, xưởng sản xuất…Ngoài việc sử dụng các 

thiết bị báo cháy tự động (đầu báo cháy khói quang điện) thì thiết kế sử dụng bộ hợp tổ 

hợp nút nhấn báo cháy bằng tay.  

Hệ thống chữa cháy họng nước, vách tường được lắp đặt tại tất cả các tầng, khu 

vực nguy hiểm có cháy.  

Ngoài hai hệ thống chữa cháy trên công trình còn được trang bị các bình chữa 

cháy di động, xách tay phục vụ dấp tắt đám cháy mới phát sinh, hệ thống biển báo, nội 

quy, tiêu lệnh PCCC.  

Toàn bộ công trình được thiết kế hệ thống đèn chiếu exit và đèn chiếu sáng sự 

cố đảm bảo công tác thoát nạn cho người một cách nhanh nhất.  

Thường xuyên kiểm tra an toàn cháy nổ tại khu vực sản xuất, khu vực chứa 

nguyên vật liệu. 

 Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ và nội quy an toàn cháy nổ. 

Bảng nội quy được treo ở vị trí dễ thấy, có nhiều người qua lại.  

Thành lập đội PCCC  

Định kỳ hàng năm phối hợp với cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy- Hưng 

Yên tổ chức hướng dẫn và hội thảo về công tác PCCC và an toàn cháy nổ cho toàn 

công ty diễn tập các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.  

3.6.4.2. Biện pháp ứng phó sự cố: 

Một số hình ảnh về hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhà máy 

Khi phát hiện sự cố xảy ra, người phát hiện phải bấm còi báo động đồng thời hô 

hào mọi người xung quanh để cùng dập lửa; dùng bình xịt hoặc hệ thống bơm nước để 

dập tắt đám cháy;  

- Người gần khu vực cầu dao điện nhanh chóng đến ngắt nguồn điện và cho 

ngừng hoạt động sản xuất;  
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- Di tản mọi người ra khỏi khu vực cháy;  

- Thông báo cho đơn vị cảnh sát chữa cháy, đơn vị y tế gần nhất;  

- Nếu có người mắc kẹt phải tổ chức thực hiện giải cứu và đưa người mắc kẹt ra ngoài; 

 

Hình  12. Thiết bị bình chữa cháy tại Nhà máy 

3.6.5. Biện pháp vệ sinh an toàn lao động  

3.6.5.1. Biện pháp phòng ngừa:  

- Đề ra các nội quy an lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy 

móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ 

nhóm vi phạm.  

- Quy định về trang phục, đầu tóc gọn gàng trong khi làm việc và trang bị đầy 

đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.  

- Chủ đầu tư hướng dẫn các quy tắc an toàn lao động. Cung cấp các thiết bị, địa 

chỉ cần thiết phòng chống khi xảy ra sự cố.  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cho công nhân về cách bảo quản 

và sử dụng an toàn chất thải nguy hại.  

- Cung cấp và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các phương tiện 

bảo vệ cá nhân: găng tay, giày ủng, dụng cụ bảo vệ mắt…  

- Kiểm tra sức khỏe của công nhân định kỳ, thực hiện đúng quy định về an toàn 

lao động.  
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- Quy định và kiểm tra thường xuyên nội quy nơi làm việc vủa công nhân. - 

Định kỳ đánh giá và tập luyện những phương án khẩn cấp (chống cháy, nổ). 

3.6.5.2. Biện pháp ứng phó:  

- Khi phát hiện sự cố người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy hiểm 

của tai nạn và thông báo cho giám đốc để cho dừng hoạt động và thực hiện thao tác 

cứu chữa người bị tai nạn.  

- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời: Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp là 

các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi 

người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ.  

3.6.6. Phòng cháy các thiết bị điện  

Mỗi khu vực cấp điện khác nhau đều được đặt hệ thống Aptomat bảo vệ quá tải 

ngắn mạch tại các tụ điện: tụ điện tổng, tụ điện sản xuất, tụ điện chiếu sáng.  

Hệ thống Aptomat được tính chọn và bố trí một cách chọn lọc, phân cấp và 

khoa học, đảm bảo loại trừ nhanh và chính xác khi có sự cố về điện xảy ra tại mỗi khu 

vực nhà máy.  

Hệ thống nối đất an toàn thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống nối đất 

chống sét. Tất cả các kết cấu kim loại của các thiết bị dùng điện như: khung tủ điện, vỏ 

động cơ máy bơm, máy điều hòa nhiệt độ đếu được nối đất an toàn của nhà máy.  

Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của 

nahf máy. Hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt.  

3.6.7. Đối với sự cố hệ thống bể tự hoại, đường ống thoát nước  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất.  

- Bổ sung chế phẩm vi sinh thường xuyên làm sạch các bề mặt chứa các chất 

hữu cơ lắng đọng để tăng hiệu quả xử lý khu vực bể tự hoại.  

(1). Hạn chế nước mưa, nước thải nhiễm dầu:  

Để hạn chế nước mưa, nước thải có thể nhiễm dầu mỡ khoáng, trường hợp xảy 

ra hiện tượng rơi vãi dầu mỡ khoáng trong các xưởng sản xuất, biện pháp xử lý: dùng 

giẻ lau để lau chùi những chỗ rơi vãi dầu. Sau đó, các vật liệu này sẽ được xử lý cùng 

với chất nguy thải.  

(2). Đối với kho chứa chất thải:  

Khu vực nhà kho chứa đảm bảo có mái che, nền bê tông, có tường bao xung 

quanh, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước.  

Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Công ty hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyển thu gom, vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, công ty có các biện pháp 

để phòng ngừa, kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 
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Dán biển cảnh báo tại các khu vực có các chất thải dễ tàn đổ, dễ cháy 

nổ…Trong kho chứa đặt sẵn 1-2 bình chữa cháy tạm thời.  

3.6.7. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi.  

Nhà máy sản xuất gỗ của Công ty có xả nước thải vào hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. Tuy nhiên nước thải trước khi đưa ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực đã qua hệ thổng xử lý đạt Quy chuẩn địa phương QCĐP 01:2019/NB với 

K=1,2 và Khy=0,85, cột A. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  

“Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất” 
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 CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vệ sinh, ăn 

uống của cán bộ công nhân đang làm việc tại cơ sở. 

4.1.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: Qmax = 25 m3/ngàyđêm 

4.1.3. Dòng nước thải 

Dòng nước thải: 01 (một) dòng nước thải. Nước thải sau khi được xử lý bởi hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 25m3/ngày đêm xử lý nước thải phát sinh tại 

cơ sở. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng  17. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Stt Thông số 

Giá trị giới hạn: 

QCĐP 01:2020/NB, cột A 

(kq=0,9;kf=1,1, KNB = 0,95) 

1 Nhiệt độ 40 

2 pH 6-9 

3 TSS 42,75 

4 BOD5 28,21 

5 COD 70,53 

6 Sắt (Fe) 0,94 

7 Amoni 4,7 

8 Tổng Nito 18,81 

9 Tổng Photpho 3,76 

10 As* 0,047 

11 Hg* 0,0047 

12 Pb* 0,94 

13 Cd* 0,047 

14 S2-* 0,18 

15 Dầu mỡ khoáng 4,7 

16 Tổng Coliforms 3.000 

4.1.5.  Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung trên đường Núi Vàng, 

phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

- Tọa độ xả thải: X (m) = 2228396.5536; Y (m) = 595416.3137 hệ tọa độ VN 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  

“Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất” 
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2000; kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả thải:  Xả liên tục 24h/ngày.đêm 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 1: Công đoạn cắt gỗ, xẻ gỗ; công đoạn hoàn thiện bề mặt 

 Nguồn số 2: Các công đoạn trộn hóa chất, đổ khuôn, ép nóng, buồng phun 

sơn, buồng phun vecni. 

4.2.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

- Lưu lượng xả khí tối đa đề nghị cấp phép của nguồn số 1 là: 5.000m3/h 

- Lưu lượng xả khí tối đa đề nghị cấp phép của nguồn số 2 là: 12.000m3/h 

4.2.3. Dòng khí thải: 02 dòng khí thải 

- Khí thải từ nguồn số 01 sau thiết bị lọc bụi túi vải thoát ra ngoài. Khí thải trước 

khi thải ra môi trường được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Cột B (Kp =1,0, Kv 

=1,0). 

- Khí thải từ nguồn số 02 tại ống khói thoát ra ngoài. Khí thải trước khi thải ra môi 

trường được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Cột B (Kp =1,0, Kv =1,0). 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kp= 1,0, Kv= 1,0). Thông số giám 

sát như sau: 

Bảng  18. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm trong khí thải tại cơ sở 

chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ 

TT Thông số 
Giá trị giới hạn: 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B Kp=1, Kv = 1 

(KK1) : Khí thải tại thiết bị lọc bụi túi vải thoát ra ngoài 

1 Lưu lượng - 

2 Bụi tổng  200 

(KK2) : Khí thải tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải 

1 CO 1000 

2 SO2 500 

3 NO2 850 

4 fomal dehyde - 

5 Hơi VOC - 

4.2.5.  Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận khí thải  

- Vị trí xả khí thải: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  

“Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất” 
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 + Vị trí xả bụi thải nguồn số 1: Khí thải sau thiết bị lọc bụi túi vải. Tọa độ vị trí 

điểm xả: X = 2228384.3136; Y = 595364.7311 hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

1050, múi chiếu 30. 

+ Vị trí xả bụi thải nguồn số 2: Khí thải sau thiết bị lọc bụi túi vải. Tọa độ vị trí 

điểm xả: X = 2228338.1596 Y = 595346.6876 hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

1050, múi chiếu 30. 

- Phương thức xả thải: liên tục 24 giờ/ngày 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

6.3.1. Nguồn phát sinh 

+ Nguồn số 01: Khu vực nhà xưởng (hoạt động của các máy móc, thiết bị). Tọa 

độ vị trí: X= 2228357, Y= 595347), Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30. 

+ Nguồn số 02: Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải. Tọa độ vị trí: X = 2228389, 

Y = 595365), Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30. 

+ Nguồn số 03: Hoạt động của máy phát điện dự phòng. Tọa độ vị trí: X= 

228384, Y= 595369), Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30. 

+ Nguồn số 04: Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ vị trí: X= 

228417, Y= 595387, Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30. 

6.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Độ ồn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đối với khu vực thông thường). 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70dBA 55 dBA 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Độ rung cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp dụng đối với khu vực 

thông thường). 

  Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70dBA 60 dBA 

 6.4. Thời hạn đề nghị cấp phép 

Đề nghị cấp Giấy phép môi trường có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp phép. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  

“Cơ sở chế biến, sản xuất các sản phẩm gỗ và cho thuê nhà xưởng sản xuất” 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Trong thời gian hoạt động, Công ty đã thực hiện quan trắc giám sát chất lượng 

nước thải định kỳ 6 tháng/lần đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

25m3/ngày đêm. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải định kỳ cụ thể như sau: 

Bảng  19. Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2023 

TT Thông số phân tích Đơn vị 
Kết quả QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột A) NT 

1  pH - 6,7 5,5-9 

2  Nhiệt độ - 27,9 - 

3  TSS mg/l 42 50 

4  BOD5 (20 oC) mg/l 24 30 

5  COD mg/l 42 - 

6  NH4
+ (tính theo N) mg/l 4 5 

7  Tổng dầu mỡ ĐTV mg/l 1,4 10 

8  Coliform MPN/100ml 2,6×103 3.000 

Nguồn: Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2023 

Nhận xét về diễn biến chất lượng nước thải trong thời gian xả thải:  

Qua kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong thời gian xả thải năm 2023 cho 

thấy, nước thải sau hệ thống xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A – theo đúng quy định tại Kế hoạch bảo vệ môi trường số 

15/GXN-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2020. 

5.2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với khí thải 

Căn cứ theo nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường số 15/GXN-UBND ngày 9 

tháng 12 năm 2020 công ty đã đăng ký, trong thời gian hoạt động Công ty đã thực hiện 

quan trắc giám sát chất lượng môi trường không khí 6 tháng/lần. Kết quả quan trắc 

chất lượng không khí định kỳ cụ thể như sau: 

Bảng  20. Kết quả phân tích chất lượng khí thải năm 2023 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 05 

:2013/BTNMT KK1 KK2 KK3 

1 Tiếng ồn mg/m3 56,3 65,4 - 70(1) 

2 SO2 mg/m3 46 48 44 350 

3 CO mg/m3 4.300 4.600 4.500 30.000 

4 NO2 mg/m3 36 38 34 200 

5 Bụi lơ lửng (TSP) dBA 82 120 110 300 

Nhận xét về diễn biến chất lượng nước thải trong thời gian xả thải:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  
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Qua kết quả quan trắc không khí định kỳ năm 2023 cho thấy, chất lượng môi 

trường không khí khu vực Công ty đạt theo đúng quy định tại Kế hoạch bảo vệ môi 

trường số 15/GXN-UBND ngày 9/12/2020. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ theo khoản 6 điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì thời gian vận hành 

công trình xử lý chất thải của Nhà máy do chủ đầu tư tự quyết định và tự chịu trách 

nhiệm nhưng không quá 6 tháng.  

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An Việt đề xuất chi tiết kế hoạch vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở như sau: 

Bảng  21. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

TT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn thành 

Công suất dự 

kiến đạt được 

Thời gian lấy mẫu đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống 

xử lý chất thải 

1 

Công trình xử lý bụi công đoạn cắt 

gỗ, xẻ gỗ; công đoạn hoàn thiện 

bề mặt 

Từ ngày 

được cấp 

phép 

Từ ngày 

được cấp 

phép 

100% 
2 

Công trình xử lý bụi, khí thải các 

công đoạn trộn hóa chất, đổ 

khuôn, ép nóng, buồng phun sơn, 

buồng phun vecni. 

3 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 25 m3/ngày đêm 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Căn cứ khoản 5 điều 21 thông tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường Công ty TNHH Đầu tư thương mại 

Tràng An Việt thuộc đối tượng chủ dự án tự quyết định việc quan trắc chất thải nhưng 

phải đảm bảo quan trắc ít nhất 06 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

a. Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải  

* Giai đoạn điều chỉnh 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: Từ ngày được cấp phép 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm lấy mẫu đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh để có 

các giải pháp cải thiện hệ thống xử lý nước thải theo hướng tốt hơn. 

* Giai đoạn vận hành ổn định 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của:  
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- Tần suất lấy mẫu: 1 ngày/lần trong vòng 3 ngày tiên tiếp (đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào tại bể điều hòa và 01 mẫu nước thải 

đầu ra tại bể khử trùng trong 03 ngày liên tiếp). 

- Vị trí lấy mẫu và thông số quan trắc: 

+ Vị trí lấy mẫu nước thải đầu vào:  

Nước thải đầu vào tại hố thu gom của HTXL nước thải công suất 

25m3/ngàyđêm. Theo QCĐP 01:2020/NB, cột A, thông số quan trắc sẽ bao gồm: Nhiệt 

độ, pH; BOD5; COD; TSS; Fe; As; Hg, Pb, Cd, Sunfua; Amoni; Dầu mỡ khoáng; 

Tổng Nito; Tổng Photo; Coliform. 

+ Vị trí lấy mẫu khí thải đầu ra:  

Nước thải đầu ra tại bể khử trùng. Theo QCĐP 01:2020/NB, cột A, thông số 

quan trắc sẽ bao gồm: Nhiệt độ, pH; BOD5; COD; TSS; Fe; As; Hg, Pb, Cd, Sunfua; 

Amoni; Dầu mỡ khoáng; Tổng Nito; Tổng Photo; Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 01:2020/NB – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải sinh hoạt (Cột A). 

b. Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý bụi, khí thải  

* Giai đoạn điều chỉnh 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: Từ ngày được cấp phép 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm lấy mẫu đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh để có 

các giải pháp cải thiện hệ thống xử lý khí thải theo hướng tốt hơn. 

* Giai đoạn vận hành ổn định 

- Tần suất lấy mẫu: 1 ngày/lần trong vòng 3 ngày tiên tiếp (đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn đối với 01 mẫu khí thải đầu vào 01 nguồn thải và 01 mẫu khí thải đầu ra 

tại 01 thiết bị lọc bụi túi vải trong 03 ngày liên tiếp). 

- Vị trí lấy mẫu và thông số quan trắc: 

+ Vị trí lấy mẫu khí thải đầu vào: 

• Khí thải đầu vào tại quạt hút công đoạn cắt gỗ, xẻ gỗ; công đoạn hoàn thiện bề 

mặt. Thông số quan trắc gồm: Bụi 

• Khí thải đầu vào tại quạt hút của hệ thống xử lý khí thải các đoạn trộn hóa 

chất, đổ khuôn, ép nóng, buồng phun sơn, buồng phun vecni. Thông số quan trắc gồm: 

CO2, NO2, SO2, fomal dehyde, Hơi VOC 

+ Vị trí lấy mẫu khí thải đầu ra:  

• Khí thải đầu vào tại quạt hút công đoạn cắt gỗ, xẻ gỗ; công đoạn hoàn thiện bề 

mặt. Thông số quan trắc gồm: Bụi 
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• Khí thải đầu vào tại quạt hút của hệ thống xử lý khí thải các đoạn trộn hóa 

chất, đổ khuôn, ép nóng, buồng phun sơn, buồng phun vecni. Thông số quan trắc gồm: 

CO2, NO2, SO2, fomal dehyde, Hơi VOC 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (Kp= 1; Kv = 1). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất hữu cơ. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

- Căn cứ theo điều 111 và điều 112 của Luật bảo vệ Môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Căn cứ theo điều 97, điều 98 của nghị định số 08/2022/NĐ-CP của chính phủ 

ngày 10/1/2022 thì lưu lượng xả thải đề nghị cấp phép (lưu lượng nước thải và khí thải 

phát sinh) không thuộc trường hợp phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, định kỳ 

theo quy định của Nghị định cụ thể như sau: 

Quan trắc nước thải: Căn cứ theo mục 2 điều 97 và phụ lục số XXVIII ban hành 

kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì với lưu lượng xả nước thải tối đa của nhà 

máy là 25m3/ngày đêm <500 m3/ngày đêm, do đó không thuộc trường hợp phải thực 

hiện quan trắc tự động, quan trắc định kỳ nước thải. 

Quan trắc khí thải: Căn cứ theo mục 2 điều 98 và XXIX bàn hành kèm theo 

nghị định số 08/2022/NĐ- CP thì với lưu lượng xả khí thải tối đa của nhà máy là 

5.000m3/h <50.000 m3/h, do đó không thuộc trường hợp phải thực hiện quan trắc tự 

động, quan trắc định kỳ khí thải. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

 VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An Việt luôn thực hiện nghiêm túc 

công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của mình. Trong hai năm gần 

đây (2022,2023) chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo môi trường của cơ quan có 

thẩm quyền tại Công ty.  
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞĐẦU TƯ 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường 

Chủ đầu tư cơ sởchịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường 

trong quá trình vận hành cơ sở; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND tỉnh Ninh 

Bình, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành Cơ sở được thu gom 

và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Điều 26 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành Cơ sở được phân loại, thu 

gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chất lượng nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng An 

Việt được xử lý đạt QCĐP 01:2020/NB, cột A trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

Thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu 

cực, xử lý các nguồn thải phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân 

xung quanh khu vực Cơ sở trong quá trình vận hành Cơ sở . 

Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do cơ sởgây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quy định khác. 
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